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DỰ THẢO
[bookmark: _GoBack]ngày 24/4/2024


TỜ TRÌNH 
Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải


Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1772/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
1. Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã thay thế, bãi bỏ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra ngành GTVT.
2. Trên cơ sở quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành, trong đó có một số Thông tư hướng dẫn, quy định cụ thể Nghị định 57/2013/TT-BGTVT[footnoteRef:1], có hiệu lực từ 01/3/2024. [1:  Thông tư số 33/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam; Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam; Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành GTVT; Thông tư số 67/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành GTVT; Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT; Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT.] 


3. Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định của Chính phủ[footnoteRef:2], Bộ trưởng Bộ GTVT có trách nhiệm quy định cụ thể một số nội dung, như: nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Cục, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; quy định về trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành cho người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; điều kiện, tiêu chuẩn khác đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tùy theo đặc thù của ngành, lĩnh vực. [2: 	Khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 43 Luật Thanh tra; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; khoản 2 Điều 25 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.] 

4. Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP, Bộ GTVT có 04 cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, gồm: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 
Từ những cơ sở pháp lý, yêu cầu thực tế nêu trên cho thấy, việc xây dựng Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành GTVT; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành GTVT là cần thiết.
II. Quan điểm xây dựng Thông tư
1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT.
2. Xây dựng Thông tư theo hướng quy định chi tiết các nội dung đã được Quốc hội, Chính phủ giao tại Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ; bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Cục, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; quy định về trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành cho người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; điều kiện, tiêu chuẩn khác đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tùy theo đặc thù của ngành, lĩnh vực; hoàn thiện các quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành GTVT.
III. Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư
Việc xây dựng dự thảo Thông tư tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT, cụ thể như sau:
1. Ngày 07/02/2024, Bộ GTVT đã có Văn bản số 1471/BGTVT-TTr phê duyệt Đề cương dự thảo Thông tư.
2. Ngày ………, Thanh tra Bộ đã trình dự thảo Thông tư.
3. Ngày …, Thanh tra Bộ đã tham mưu Văn bản số … gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư.
4. Trên cơ sở ý kiến các cơ quan, đơn vị gửi về, Thanh tra Bộ đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đối với dự thảo Thông tư.
5. Ngày …, Thanh tra Bộ đã có Văn bản số … gửi Vụ Pháp chế thẩm định đối với dự thảo Thông tư.
6. Ngày …, Vụ Pháp chế đã có Văn bản số … về việc thẩm định dự thảo Thông tư.
7. Ngày …, Thanh tra Bộ đã có Văn bản số … về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Thông tư.
8. Ngày …, Thanh tra Bộ đã có Văn bản số … gửi Vụ Pháp chế đề nghị rà soát lần cuối dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.
9. Ngày …, Vụ Pháp chế đã có Phiếu rà soát lần cuối đối với dự thảo Thông tư.
IV. Kết cấu và nội dung chính của Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 6 chương, 20 điều và 7 phụ lục, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành GTVT; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành GTVT.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định về đối tượng áp dụng đối với Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Thanh tra Sở GTVT, các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Chương II. Điều kiện, tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Điều 3. Điệu kiện, tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành 
Quy định các nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn chung; điều kiện, tiêu chuẩn khác tùy theo đặc thù của lĩnh vực theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 03/2024/NĐ-CP.
Điều 4. Phân công, thôi phân công công chức thanh tra chuyên ngành 
Quy định các nội dung về thẩm quyền phân công, thôi phân công công chức thanh tra chuyên ngành; hồ sơ đề nghị phân công công chức thanh tra chuyên ngành; quyết định phân công, thôi phân công công chức thanh tra chuyên ngành.
Chương III. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành
Điều 5. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành
Quy định các loại trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành; mẫu trang phục công chức thanh tra chuyên ngành.
Điều 6. Quy cách, màu sắc trang phục nam
Quy định các nội dung về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng các loại trang phục thanh tra chuyên ngành nam.
Điều 7. Quy cách, màu sắc trang phục nữ
Quy định các nội dung về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng các loại trang phục thanh tra chuyên ngành nữ.
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Quy cách, màu sắc trang phục khác được trang bị chung cho nam và nữ
[bookmark: dieu_9]Quy định các nội dung về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng các loại trang phục thanh tra chuyên ngành khác dùng chung cho nam và nữ 
Điều 9. Cấp hiệu
Quy định các nội dung về cầu vai của công chức thanh tra chuyên ngành; cấp hàm của công chức thanh tra chuyên ngành.
[bookmark: dieu_10]Điều 10. Tiêu chuẩn và niên hạn cấp phát trang phục
Quy định các nội dung về trang phục cấp theo niên hạn; trang phục cấp một lần.
[bookmark: dieu_11]Điều 11. Quản lý, sử dụng trang phục
Quy định các nội dung về quản lý, sử dụng trang phục thanh tra chuyên ngành; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cấp, quản lý, sử dụng trang phục thanh tra chuyên ngành.
Điều 12. Kinh phí may, sắm trang phục
Quy định về chế độ kinh phí mua sắm trang phục cho công chức thanh tra chuyên ngành.
Chương IV. Thẻ thanh tra chuyên ngành 
Điều 13. Thẻ thanh tra chuyên ngành
Quy định các nội dung về thẩm quyền, đối tượng được cấp, sử dụng, thời hạn sử dụng, mẫu, mã Thẻ thanh tra chuyên ngành.
Điều 14. Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ thanh tra chuyên ngành 
Quy định về các trường hợp được cấp mới, cấp đổi, cấp lại; trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ thanh tra chuyên ngành.
Điều 15. Thu hồi thẻ thanh tra chuyên ngành 
Quy định các nội dung về thẩm quyền thu hồi, các trường hợp thu hồi và trình tự, thủ tục thu hồi Thẻ thanh tra chuyên ngành.
Điều 16. Kinh phí in phôi, in thẻ, cấp thẻ thanh tra chuyên ngành
[bookmark: dieu_15]Quy định về kinh phí in phôi, in thẻ, cấp thẻ thanh tra chuyên ngành.
Chương V. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải
Quy định các nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ GTVT.
Điều 18. Chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải
Quy định về các loại báo cáo; nội dung yêu cầu báo cáo; cơ quan báo cáo, cơ quan nhận báo cáo; phương thức gửi, nhận; mẫu đề cương báo cáo; thời hạn gửi báo cáo, tần suất thực hiện báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo.
Chương VI. Tổ chức thực hiện
Điều 19. Hiệu lực thi hành
Quy định các nội dung về hiệu lực thi hành của Thông tư; các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực khi Thông tư có hiệu lực.
Điều 20. Tổ chức thực hiện
Quy định các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành Thông tư.
Các Phụ lục gồm: Phụ lục I - Mẫu trang phục công chức thanh tra chuyên ngành, Phụ lục II - Mẫu hình khiên, Phụ lục III - Mẫu cấp hiệu, Phụ lục IV - Mẫu thẻ thanh tra chuyên ngành, Phụ lục V - Mẫu đề nghị cấp mới/cấp đổi/cấp lại thẻ thanh tra chuyên ngành, Phụ lục VI - Mẫu văn bản báo cáo, giải trình lý do mất và đề nghị cấp lại thẻ thanh tra chuyên ngành, Phụ lục VII - Mẫu báo cáo kết quả hoạt động thanh tra chuyên ngành
V. Một số nội dung cần xin ý kiến Bộ trưởng
Thanh tra Bộ báo cáo kết quả xây dựng dự thảo Thông tư và xin ý kiến Bộ trưởng về việc ban hành Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành GTVT; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành GTVT.
Gửi kèm theo Tờ trình này:
1. Dự thảo Thông tư;
2. Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Thông tư; bản chụp văn bản góp ý;
3. Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế;
4. Phiếu rà soát lần cuối của Vụ Pháp chế.
Trên đây là Tờ trình của Thanh tra Bộ về Dự thảo Thông tư, kính trình Bộ trưởng./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ;
- Văn phòng Bộ; 
- Lưu: TTr, PCN(Kỳ).
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